
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH
TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN MÔN

VỊ TRÍ DỰ 

TUYỂN: GV 

THPT hạng 

III 

TRƯỜNG 

THPT 

1 Đào Thị Huyền Trang 23/09/1995 Cử nhân sư phạm Toán Toán học Cẩm Giàng

2 Ngô Bá Thành 19/12/2000 Cử nhân sư phạm Toán Toán học Cẩm Giàng

3 Đặng Thị Phương Thùy 18/04/1997 Cử nhân sư phạm Toán, thạc sĩ Toán Toán học Cẩm Giàng

4 Nguyễn Thị Thúy Trang 03/10/2002 Cử nhân sư phạm Toán Toán học Cẩm Giàng

5 Trần Thị Kim Dung 20/06/1995 Cử nhân sư phạm Toán Toán học Cẩm Giàng

6 Nguyễn Thị Kim Dung 02/09/1997 Cử nhân sư phạm Toán Toán học Cẩm Giàng II

7 Lê Minh Phương 09/06/2002 Cử nhân sư phạm Toán Toán học Cẩm Giàng II

8 Nguyễn Phương Anh 17/06/2002 Cử nhân sư phạm Toán Toán học Đoàn Thượng

9 Đỗ Thị Hiền 19/02/2002 Cử nhân sư phạm Toán Toán học Đoàn Thượng

10 Vương Quỳnh Giang 10/11/2003 Cử nhân sư phạm Toán Toán học Đoàn Thượng

11 Phạm Hiền Lương 15/09/2003 Cử nhân sư phạm Toán Toán học Kim Thành

12 Nguyễn Thị Đoan Trang 08/01/2003 Cử nhân sư phạm Toán Toán học Kim Thành

13 Nguyễn Thị Bích Ngọc 10/07/2002 Cử nhân sư phạm Toán Toán học Kim Thành

14 Mạc Thanh Thảo 30/10/2003 Cử nhân sư phạm Toán Toán học Kim Thành

15 Phạm Đức Thịnh 06/04/2003 Cử nhân sư phạm Toán Toán học Nguyễn Trãi

16 Đặng Phương Linh 07/03/1993
Cử nhân sư phạm Toán

Thạc sĩ LLDH và PP Toán
Toán học Nguyễn Trãi

17 Trần Thị Thu 24/09/1994 Cử nhân sư phạm Lịch sử Lịch sử Cầu Xe

18 Đặng Quang Tuyên 02/10/1984
Cử nhân khoa học Lịch sử

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Lịch sử Đoàn Thượng

19 Nhữ Đình Hà 21/12/1988 Cử nhân sư phạm Lịch sử Lịch sử Kẻ Sặt
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20 Nguyễn Thu Hòa 30/06/1993 Cử nhân sư phạm Lịch sử Lịch sử Kim Thành

21 Nguyễn Thị Phượng 17/03/1990 Cử nhân sư phạm Lịch sử Lịch sử Nhị Chiểu

22 Bùi Thị Quyên 29/11/1984
Cử nhân Lịch sử 

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Lịch sử Nhị Chiểu

23 Bùi Thị Huệ 09/10/1999 Cử nhân sư phạm Lịch sử Lịch sử
Quang Trung - 

Ninh Giang

24 Nguyễn Thị Thúy 15/05/1983 Cử nhân sư phạm Lịch sử Lịch sử
Quang Trung - 

Ninh Giang

25 Đỗ Thu Hiền 16/09/1997

Cử nhân Lịch sử

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Thạc sĩ Lịch sử văn hóa Việt Nam

Lịch sử Tuệ Tĩnh

26 Đặng Thị Hậu 25/02/1996 Cử nhân sư phạm Lịch sử Lịch sử Tuệ Tĩnh

27 Đinh Thị Hạnh 23/12/1993 Cử nhân sư phạm Địa lí Địa lí Cẩm Giàng II

28 Nguyễn Thị Nhung 26/12/1996 Cử nhân sư phạm Địa lí Địa lí Hà Đông

29 Phạm Thị Ngân Giang 06/03/2003 Cử nhân sư phạm tiếng Pháp (Giỏi )
Tiếng Pháp 

chuyên

chuyên Nguyễn 

Trãi

30 Lê Ngọc Hương 13/09/1986
Cử nhân sư phạm tiếng Pháp 

(HS Giải Quốc gia)

Tiếng Pháp 

chuyên
chuyên Trần Phú

31 Trần Trà My 21/11/1995 Cử nhân sư phạm Âm nhạc Âm nhạc Tuệ Tĩnh

32 Đinh Thị Lương 24/05/1983 Cử nhân sư phạm Mĩ thuật Mĩ thuật Thanh Miện III

33 Nguyễn Thị Hồng Nga 14/01/1993

Cử nhân hệ thống thông tin và công 

nghệ

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Tin học Thanh Hà

34 Nguyễn Quang Huy 19/07/1987 Cử nhân Giáo dục thể chất
Giáo dục

 thể chất
Cẩm Giàng II

35 Đào Tiến Mạnh 09/11/2002 Cử nhân Giáo dục thể chất
Giáo dục

 thể chất
Cẩm Giàng II

36 Phạm Văn Lâm 23/11/1996 Cử nhân Giáo dục thể chất
Giáo dục

 thể chất
Thanh Miện III

37 Nguyễn Thị Hiên 12/04/1998 Cử nhân sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Cẩm Giàng

38 Nguyễn Thị Thu Liễu 27/11/1997 Cử nhân sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Cẩm Giàng

39 Ngô Thị Huyền Trang 02/09/2000 Cử nhân sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Cẩm Giàng II
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40 Nguyễn Thị Thương 27/05/2003 Cử nhân sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Cẩm Giàng II

41 Nguyễn Thị Thanh Hương 06/07/1991 Cử nhân sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Cẩm Giàng II

42 Nguyễn Thị Diệu Hương 05/01/2002 Cử nhân sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Cẩm Giàng II

43 Hà Thu Huyền 25/08/2003 Cử nhân sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Cẩm Giàng II

44 Ngô Mai Thảo 30/06/2002 Cử nhân sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Cẩm Giàng II

45 Hoàng Thị Kim Tuyến 04/10/2003 Cử nhân sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Cẩm Giàng II

46 Nguyễn Thị Tình 05/07/1990 Cử nhân sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Cẩm Giàng II

47 Vũ Thị Hoa 16/12/1998 Cử nhân sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Cộng Hiền

48 Nguyễn Hà Minh Hằng 22/06/2002 Cử nhân sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Cộng Hiền

49 Lại Thu Hương 19/07/1999
Cử nhân Văn học

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Ngữ văn Cộng Hiền

50 Nguyễn Thị Duyên 11/10/2002 Cử nhân sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Cộng Hiền

51 Dương Ngọc Trang 11/12/2003 Cử nhân sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Cộng Hiền

52 Hoàng Thị Thu 08/10/1995 Cử nhân sư phạm Ngữ văn Ngữ văn
Mạc Đĩnh Chi -

Nam Sách

53 Nguyễn Thị Phương Anh 22/02/1999 Cử nhân sư phạm Ngữ văn Ngữ văn
Mạc Đĩnh Chi -

Nam Sách

54 Trịnh Thanh Huyền 21/06/2003 Cử nhân sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Ninh Giang

55 Đoàn Thị Thanh 24/05/2000 Cử nhân sư phạm Vật lí Vật lí An Dương

56 Hoàng Quế Chi 10/10/2003 Cử nhân sư phạm Vật lí Vật lí An Dương

57 Vũ Thị Thu Thảo 05/07/1996 Cử nhân sư phạm Vật lí Vật lí An Dương

58 Phạm Thị Hải Hà 18/02/1990 Cử nhân sư phạm Vật lí Vật lí An Dương

59 Nguyễn Khắc Phong 18/07/2003 Cử nhân sư phạm Vật lí Vật lí Thanh Miện
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60 Nguyễn Thị Huyền 15/10/1996
Cử nhân sư phạm Vật lí

Thạc sĩ Vật lí
Vật lí Thanh Miện

61 Bùi Thị Xuân 07/04/1991 Cử nhân sư phạm Hóa học Hóa học Cẩm Giàng

62 Nguyễn Quang Kim 08/09/2003 Cử nhân sư phạm Hóa học Hóa học Cẩm Giàng

63 Chu Thị Thảo Hiền 16/01/2003 Cử nhân sư phạm Hóa học Hóa học Cẩm Giàng

64 Nguyễn Đình Cảnh 17/05/2002 Cử nhân sư phạm Hóa học Hóa học Cẩm Giàng

65 Lê Thị Hòa 16/09/1995 Cử nhân sư phạm Hóa học Hóa học Cẩm Giàng

66 Vũ Trần Thế Hiển 06/08/1999
Cử nhân sư phạm Hóa học

Thạc sĩ Hóa học
Hóa học Đoàn Thượng

67 Phạm Thị Làn 24/09/2000 Cử nhân sư phạm Hóa học Hóa học Đoàn Thượng

68 Vũ Thị Huế 12/10/1990 Cử nhân sư phạm Hóa học Hóa học Đoàn Thượng

69 Nguyễn Thị Trang 26/09/1987

Cử nhân sư phạm Hóa học

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Thạc sĩ Hóa

Hóa học Đoàn Thượng

70 Đỗ Thị Vân Anh 22/02/1990 Cử nhân sư phạm Hóa học Hóa học Đoàn Thượng

71 Trần Thị Phượng 15/01/2003 Cử nhân sư phạm Hóa học Hóa học Đoàn Thượng

72 Ngô Thị Lan Anh 30/01/2003 Cử nhân sư phạm Hóa học Hóa học Đoàn Thượng

73 Ngô Thị Phương Anh 12/12/1997 Cử nhân sư phạm Sinh học Sinh học Đoàn Thượng

74 Nguyễn Quỳnh Dương 07/09/2001 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh Tiếng Anh Cẩm Giàng II

75 Khuất Minh Thu 30/04/2003 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh Tiếng Anh Cẩm Giàng II

76 Lê Thị Ngoan 05/11/1991 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh Tiếng Anh Cộng Hiền

77 Lê Phúc Minh Hòa 04/11/2003 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh Tiếng Anh Cộng Hiền

78 Phạm Cao Mai Lam 04/10/2003 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh Tiếng Anh Cộng Hiền

79 Vũ Thị Hiên 01/01/1991 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh Tiếng Anh Cộng Hiền

80 Hoàng Thị Bằng 26/01/2002 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh Tiếng Anh Đường An
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81 Nguyễn Thị Phương Anh 08/11/2002
Cử nhân ngôn ngữ Anh

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Tiếng Anh Gia Lộc II

82 Vũ Thị Kim Ngân 08/12/2002
Cử nhân ngôn ngữ Anh

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Tiếng Anh Gia Lộc II

83 Đoàn Phương Thùy 24/08/1992
Cử nhân ngôn ngữ Anh,

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Tiếng Anh Thanh Hà

84 Nguyễn Trần Gia Khánh 25/06/2003 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh Tiếng Anh Thanh Hà

85 Ngọ Thị Hiền Trang 13/05/2002
Cử nhân ngôn ngữ Anh

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Tiếng Anh Thanh Miện III

86 Bùi Vân Anh 30/10/2003 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh Tiếng Anh Thanh Miện III

87 Nguyễn Ngọc Linh 21/01/2003 Cử nhân sư phạm Tiếng Anh Tiếng Anh Tuệ Tĩnh
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